	TRƯỜNG THCS KIM TÂN
Đề 1
	 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Khối:  7    Môn: Sinh học  Tuần 9 


ĐỀ 1

A. Phần trắc nghiệm (30 điểm) 

Chọn các câu trả lời đúng nhất trong các câu sau

Câu 1. Sứa là loài sống theo kiểu nào?
	a)

Tập đoàn
	c)

Đơn độc

	b)

Từng cặp
	d)

Nhóm nhỏ


Câu 2. Thủy tú sinh sản bằng cách nào ?
	a) 
Vô tính (mọc chồi) 
	c)
Hữu tính

	b)
Vô tính và hữu tính
	


Câu 3. Cách di chuyển của trùng biến hình là nhờ
	a)
Lông bơi
	b)
Chân giả

	c)
roi bơi
	


Câu 4: Trung sót  rét phá vỡ nhiều hồng cầu, các chất độc vào máu làm cho:
	a. Cơ thể bị  ngộ độc
	b. Người bệnh đau đầu, chóng mặt

	c. Thân nhiệt tăng đột ngột
	d. Cả a,b,c


Câu 5: vì sao trong cơ thể người và động vật giun dẹp thường kí sinh ở máu, ruột, cơ?
	a)
Kín đáo khó phát hiện
	b) Có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển

	c)
Có nhiều chất dinh dưỡng
	d)
Cả b và c


Câu 6. Kiểu đối xứng của các đại diện trong ngành ruột khoang là:
	a) Không đối xứng

b) Đối xứng tỏa tròn
	c) Đối xứng 2 bên


B. Phần tự luận (70 điểm)

Câu 1. (30 điểm)

Động vật khác thực vật ở các đặc điểm nào?
Câu 2. (20 điểm) 
Cấu tạo của sán là gan thích nghi với đời sống ký sinh như thế nào ?
Câu 3. (20 điểm) 
Nêu những đặc điểm chung của ngành ruột khoang? Kể tên các đại diện trong ngành ruột khoang mà em biết?
	TRƯỜNG THCS KIM TÂN 

ĐỀ 2


	 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Khối:  7    Môn: Sinh học  Tuần 9 


I Trắc nghiệm(30 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Trùng giầy có hình dạng:

a.Đối xứng hai bên                      b.Dẹp như chiếc giầy

c.Không đối xứng, có hình khối như chiếc  giày

Câu 2: Trùng kiết lị khác trùng biến hình ở đặc điểm nào sau đây:

a.Chỉ ăn hồng cầu                b.Có chân giả ngắn                   c. Cả a và b

Câu 3: Động vật nguyên sinh là động vật đơn bào vì:

a.Cơ thể chỉ có 1 tế bào        b. Cơ thể có nhiều tế bào       c.Cơ thể có 2 đến 3 tế bào

Câu 4: Hình thức sinh sản của trùng giầy là:

a.Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang.         c.Phân nhiều 
b.Hữu tính bằng cách tiếp hợp                                               d.Cả a và b
Câu 5:Cấu tạo thành cơ thể của các đại diện ngành ruột khoang gồm:

a.Một lớp tế bào                b.Hai lớp tế bào                          c.Ba lớp tế bào.

Câu 6: Lọai tế bào nào của thủy tức giúp thủy tức bắt mồi và tự vệ

a.Tế bào mô cơ tiêu hóa             b.Tế bào sao.

c.Tế bào gai.                              d.Cả a,b,c

II Tự luận(70 điểm)

Câu 1(30 điểm):


 Đặc điểm khác nhau giữa động vật và thực vật là gì?

Câu 2( 20 điểm):


Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với đời sống kí sinh trong ruột người?

Câu 3(20 điểm):


Nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh?Kể tên các đại diện trong ngành động vật nguyên sinh mà em biết?
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	 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Khối:  7    Môn: Sinh học  Tuần 9 


A. Phần trắc nghiệm (30 điểm)   Chọn các câu trả lời đúng nhất trong các câu sau
Câu 1. Bệnh kiết lỵ do loại trùng nào gây nên:
	a)

Trùng biến hình
	c)

Trùng kiết lỵ

	b)

Trùng giầy
	d)

Cả a và c


Câu 2. Trùng sốt rét phá hủy loại tế bào nào của máu ?
	a) 
Bạch cầu
	c)
Tiểu cầu                 b)
Hồng cầu


Câu 3. Lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể giunn đũa luôn căng tròn có tác dụng gì?

a.Như bộ áo giáp tránh sự tấn công của kẻ thù

b. Như bộ áo giáp tránh không bị phân huỷ bởi dịch tiêu hóa rất mạnh trong ruột non.

c.Thích nghi với đời sống kí sinh.
Câu 4: Thủy tức thuộc động vật đa bào vì:
	a. Cơ thể chỉ có 1 tế bào
	       b. . Cơ thể gồm nhiều tế bào         c. cả a và b


Câu 5: Con đường truyền bệnh của trùng sốt rét là:
	a)Qua ăn uống
	b) Qua muỗi anôphen                               c)cả a và b


Câu 6:Hình dạng của sứa là:
	a.Hình cành cây

b.Hình dù
	c.Hình trụ nhỏ

d.Hình trụ ngắn


B. Phần tự luận (70 điểm)

Câu 1. (30 điểm)

Dựa vào những đặc điểm nào để phân biệt động vật với thực vật?
Câu 2. (20 điểm) 
 Nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe con người?Biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người?
Câu 3. (20 điểm)
 Nêu vai trò thực tiễn của ngành động vật nguyên sinh?
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	 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Khối:  7    Môn: Sinh học  Tuần 9 


A. Phần trắc nghiệm (30 điểm) 

Chọn các câu trả lời đúng nhất trong các câu sau

Câu 1. Sán lá gan thích nghi với lối sống ?
	a)

Kí sinh
	c)
Ngoài môi trường

	b)

Ở biển
	


Câu 2. Hình dạng của thủy tức là :
	a) 
Hình dù
	c)
Hình trụ nhỏ

	b)
Hình cành cây
	d)Hình trụ ngắn


Câu 3. Sự đa dạng phong phú ở động vật thể hiện ở đặc điểm nào?

a.Đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể              

b. Đa dạng về lối sống và môi trường sống      

c. Đa dạng về hình dạng cấu tạo.

 d.Cả a,b,c

Câu 4: Trúng sốt rét phá hủy loại tế bào nào của máu
	a. Bạch cầu
	b. Tiểu cầu

	c. Hồng cầu
	d.cả a và b


Câu 5: Cơ quan di chuyển của trùng roi là:
	a)Lông bơi
	b) Roi bơi

	c)chân giả
	  d)Cả a và c


Câu 6:Con đường truyền bệnh của trùng kiết lỵ là:
	a.Qua đường ăn uống             b.Qua muỗi đốt
	c.cả a và b


B. Phần tự luận (70 điểm)

Câu 1. (30 điểm)

Nêu đặc điểm khác nhau giữa động vật với thực vật?
Câu 2. (20 điểm) 
 
Trình bày vòng đời của giun đũa?Biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người?
Câu 3. (20 điểm)
 Nêu vai trò thực tiễn của ngành giun đốt?

